
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TỈNH QUẢNG TRỊ       

     

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

              TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà N u  n           n; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

  + Ôn  N u  n Văn  rườn ; 

+ Bà Võ     K m Lan. 

- Thư ký phiên toà: Bà  rần       ú   ằn  –   ư ký  Toà án nhân dân 

t àn  p ố Đôn   à, tỉn  Qu n   r . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên toà: 

Ôn  N u  n Văn Đạ  - K ểm sát v ên. 

N à  12 t án  7 năm 2024, tạ   ộ  trườn   òa án n ân dân t àn  p ố Đôn   à, 

tỉn  Qu n   r  (Đ a c ỉ: 45 Lê Lợ , t àn  p ố Đôn   à) xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ 

án  ìn  sự t ụ lý số 81/2024/HSST ngày 22/5/2024 theo Qu  t đ n  đưa vụ án ra 

xét xử số 89/2024/QĐXXS - S n à  24 t án  6 năm 2024 đố  vớ  b  cáo: 

Nguyễn Ngọc Th, s n  năm 1981; tạ  Qu n   r ; Nguyên quán: Xã HN, 

 u ện Q N, tỉn  Qu n  Bìn ; Nơ  cư trú: K u p ố M, P ườn  5, t àn  p ố Đ  , 

tỉn  Qu n   r ; Quốc t c : V ệt Nam; Dân tộc: K n ;  ôn   áo: K ôn ; N  ề 

n   ệp: Lá  xe;  rìn  độ  ọc vấn: 12/12; Con ông N u  n V  t N , s n  năm 1956 

(Đã c  t) và bà  rần       , s n  năm 1956; G a đìn  b  cáo có 02 an  c   em; b  cáo 

là con t ứ n ất tron    a đìn ; Vợ, con: C ưa có; 

  ền án, t ền sự: K ôn ; 

 Về n ân t ân: N à  07/3/2013, b  Côn  an t àn  p ố Đôn   à xử p ạt v  

p ạm  àn  c ín  1.500.000 đồn  về  àn  v  “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

B  cáo b  áp dụn  b ện p áp n ăn c ặn “Cấm đi khỏi nơi cu trú”, có mặt tại 

phiên tòa. 

* Người bị hại: Anh Lê Nguyên Q, s n  năm 1985; đ a c ỉ: K u p ố  , 

P ườn  1, t àn  p ố Đ  , tỉn  Qu n   r , vắn  mặt. 

* Người làm chứng: 

+ An  N u  n Đìn  C, sinh năm 1981; đ a c ỉ: K u p ố B, P ườn  5, t àn  

p ố Đ  , tỉn  Qu n   r , vắn  mặt. 

+ An   rươn  Văn L, s n  năm 1977; đ a c ỉ: K u p ố  , P ườn  5, thành 

p ố Đ  , tỉn  Qu n   r , vắn  mặt. 

+ An   rần Lê D, s n  năm 1975; đ a c ỉ: K u p ố  , P ườn  5, t àn  p ố 

Đ  , tỉn  Qu n   r , vắn  mặt. 

+ An  Lưu  à   , s n  năm 1978; đ a c ỉ: Khu p ố  , P ườn  5, t àn  p ố 

Đ  , tỉn  Qu n   r , vắn  mặt. 

  

 

B n án số: 91/2024/HSST 

Ngày 12 - 7- 2024 



 
 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tà  l ệu có tron   ồ sơ vụ án và d  n b  n tạ  p  ên tòa, nộ  dun  vụ 

án được tóm tắt n ư sau: 

(1) K o n  20   ờ n ày 16/12/2023, Nguy n N ọc    cùn  N u  n Đìn  C, 

Ch và Ph (k ôn  rõ đ a c ỉ cụ t ể) đ n quán “Thời Gian” tạ  đ a c ỉ 152 đườn  

 ôn   ất   u  t t àn  p ố Đôn   à để ăn n ậu. K o n  21   ờ 15 phút cùng 

ngày thì C  và P  về trước nên    và C san  bàn của  rươn  Văn L;  rần Lê D để 

giao lưu. Quá trìn    ao lưu t ì Q đán  đàn c o mọ  n ườ  cùng hát, sau khi hát 

xon  Quốc  ỏ    àn : “Mi sinh năm mấy”,   àn  tr  lờ : “tao sinh năm 1981, tao 

lớn tuổi hơn mi”. Q nói: “Tao hỏi vậy cho tiện xưng hô” Q nói t  p: “Đ mạ Mi hát 

dở răng mi hát nhiều rứa”, Th nói: “Tao hát dở kệ tau, răng mi nhỏ mà mi bà trợn 

rứa”. Q nói: “Rứa Đ. mạ giờ mi ưng răng”. Khi hai bên đan   â   ỗ, c ử  n au 

thì Th dùn  l  t ủ  t n  đán  vào mặt Q  â  t ươn  tíc  ở vùn  mặt. 

(2)  ạ  B n k t luận   ám đ n  tổn t ươn  cơ t ể trên n ườ  sốn  số 43-24-

23/KLTTCT-GĐP  n à  22/01/2024 của  run  tâm   ám đ n    k oa - Pháp y 

tỉn    ừa    ên  u  k t luận:   ỷ lệ p ần trăm tổn t ươn  cơ t ể của Lê N u ên 

Q tạ  t ờ  đ ểm   ám đ n  là 12%. 

(3) Cáo trạn  số 84/C -VKSĐ   n à  20/5/2024 của V ện k ểm sát n ân 

dân t àn  p ố Đôn   à, tỉn  Qu n   r  đã tru  tố b  cáo N u  n N ọc Th về tộ : 

"Cố ý gây thương tích" qu  đ n  tạ  đ ểm đ k o n 2 được d n c   u t eo đ ểm a 

k o n 1 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự. 

(4)  ạ  p  ên toà: Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Đôn   à   ữ 

n u ên cáo trạn  đã tru  tố và đề n     ộ  đồn  xét xử: 

Áp dụn : Đ ểm đ k o n 2 Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự; đ ểm b, s k o n 1, 

k o n 2 Đ ều 51; Đ ều 36 Bộ luật  ìn  sự xử p ạt N u  n N ọc    từ 24 đ n 27 

t án  c   tạ  k ôn    am   ữ. 

 Về vật c ứn :   c  t u t êu  ủ  các mãn  vỡ t ủ  t n  tron  suốt, k ôn  có 

 ìn  dạn   

 

                            NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 rên cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụn  tạ  p  ên tòa,  ộ  đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  

[1] Về tín   ợp p áp của các  àn  v , qu  t đ n  tố tụn  tron  quá trìn  đ ều 

tra, tru  tố và xét xử:  àn  v , qu  t đ n  của Cơ quan đ ều tra, Côn  an t àn  p ố 

Đôn   à, Đ ều tra v ên, V ện k ểm sát n ân dân t àn  p ố Đôn   à, K ểm sát 

viên, trong quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đún  về t ẩm qu ền, trìn  tự t ủ 

tục t eo qu  đ n  của bộ luật tố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra và tạ  p  ên tòa, b  

cáo và n ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác k ôn  a  có ý k  n k   u nạ  về  àn  v , 

qu  t đ n  của Cơ quan t  n  àn  tố tụn , n ườ  t  n  àn  tố tụn .  ron  đó, các 

 àn  v , qu  t đ n  tố tụn  của cơ quan t  n  àn  tố tụn , n ườ  t  n  àn  tố tụn  

t ực   ện đều  ợp p áp, đún  p áp luật. 



 
 

 

[2] Về  àn  v  p ạm tộ  của b  cáo: Lờ  k a  n ận của b  cáo tạ  p  ên tòa 

p ù  ợp vớ  các tà  l ệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ vụ án cũn  n ư nộ  dun  b n cáo 

trạn  đã t ể   ện đủ cơ sở k t luận: N à  16/12/2023, do có p át s n  mâu t u n 

tron  lờ  nó  ở trên bàn n ậu nên N u  n N ọc    đã dùn  l  t ủ  t n  là  un  k í 

nguy h ểm đán  vào vùn  mặt Lê N u ên Q,  â  tổn t ươn  cơ t ể vớ  tỷ lệ là 

12%.  

 àn  v  của b  cáo đã cấu t àn  tộ  "Cố ý gây thương tích" qu  đ n  tạ  

đ ểm đ k o n 2 được d n c   u t eo đ ểm a (Dùng hung khí nguy hiểm) k o n 1 

Đ ều 134 Bộ luật  ìn  sự, đ ều luật có k un   ìn  p ạt tù từ  a  năm đ n sáu năm. 

[3] Về tín  c ất, mức độ  àn  v  p ạm tộ  và các tìn  t  t tăn  nặn ,    m 

n ẹ trác  n  ệm sự:  àn  v  của b  cáo là n u    ểm c o xã  ộ , xâm p ạm đ n 

sức k ỏe của n ườ  k ác, làm mất trật tự tr  an trên đ a bàn. Cần xử p ạt n   êm, 

tu  n  ên, k   qu  t đ n   ìn  p ạt  ộ  đồn  xét xử xem xét:  ron  quá trìn  đ ều 

tra, tru  tố và xét xử b  cáo t àn  k ẩn k a  báo, bồ  t ườn  t  ệt  ạ  c o n ườ  b  

 ạ , n ườ  b   ạ  x n    m n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo nên b  cáo được áp dụn  tìn  

t  t    m n ẹ tạ  đ ểm s, b k o n 1, k o n 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự. B  cáo có 

n  ều tìn  t  t    m n ẹ, có nơ  cư trú rõ ràn  và xem xét n u ên n ân d n đ n 

 àn  v  p ạm tộ  của b  cáo một p ần là do b   ạ  có lờ  nó  t   u sự tôn trọn  b  

cáo nên  â  bức c o b  cáo. Sau k    â  t ươn  tíc  c o b   ạ , b  cáo đã tíc  cực 

bồ  t ườn , quan tâm t ăm  ỏ  t ể   ện t á  độ ăn năn  ố  cã . Vì vậ  xem xét c o 

b  cáo được c   tạo k ôn    am   ữ dướ  sự   ám sát,   áo dục của c ín  qu ền đ a 

p ươn  cũn  đủ tác dụn  răn đe và   áo dục.   ện côn  v ệc b  cáo k ôn  ổn đ n , 

k ôn  có t u n ập nên k ôn  k ấu trừ t u n ập. 

[4] Về trác  n  ệm dân sự: N u  n N ọc   àn  đã tự n u ện bồ  t ườn  

c o an  Lê N u ên Quốc số t ền 40.000.000 đồn , an  Quốc đã n ận đủ và k ôn  

 êu cầu  ì t êm về vấn đề dân sự nên không xem xét. 

[5] Về vật c ứn : Các mãn  vỡ t ủ  t n  tron  suốt, k ôn  có  ìn  dạn  là 

mãn  vỡ của l  t ủ  t n  mà b  cáo dùn  làm côn  cụ t ực   ện  àn  v  p ạm tộ  cần 

t c  t u t êu  ủ . 

[6] Về án phí: B  cáo p    c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của 

p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tu ên bố b  cáo N u  n N ọc    p ạm tộ : "Cố ý gây thương tích" . 

2. Về  ìn  p ạt: Căn cứ đ ểm đ k o n 2 Đ ều 134; Đ ều 36; đ ểm b, s k o n 

1, k o n 2 Đ ều 51 Bộ luật  ìn  sự, xử p ạt: N u  n N ọc    24 (hai mươi bốn) 

tháng c   tạo k ôn    am   ữ, t ờ   ạn c ấp  àn   ìn  p ạt c   tạo k ôn    am   ữ 

tín  từ n à  n à  Cơ quan t    àn  án  ìn  sự Côn  an t àn  p ố Đôn   à, tỉn  

Qu n   r  n ận được qu  t đ n  t    àn  án. 

G ao b  cáo N u  n N ọc   àn  c o Ủ  ban n ân dân P ườn  5, t àn  p ố 

Đôn   à, tỉn  Qu n   r    ám sát,   áo dục tron  t ờ    an b  p ạt c   tạo k ôn  

  am   ữ. G a đìn  b  cáo có trác  n  ệm p ố   ợp vớ  Ủ  ban n ân dân P ườn  5, 

t àn  p ố Đôn   à, tỉn  Qu n   r   tron  v ệc   ám sát,   áo dục b  cáo.  



 
 

 

3. Về xử lý vật c ứn : Căn cứ đ ểm c k o n 2 Đ ều 106 Bộ luật tố tụn   ìn  

sự tu ên t c  t u t êu  ủ : Các mãn  vỡ t ủ  t n  tron  suốt, k ôn  có  ìn  dạn   

Vật chứng hiện được thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đông Hà theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/6/2024 giữa Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 

Đông Hà. 

4. Về án p í: B  cáo N u  n N ọc  h p    c  u 200.000 đồn  án p í  ìn  sự 

sơ t ẩm. 

5. B  cáo có qu ền k án  cáo b n án tron  t ờ   ạn 15 n à , kể từ n à  

tuyên án. B   ạ  vắn  mặt có qu ền k án  cáo b n án tron  t ờ   ạn 15 n à , kể từ 

n à  n ận được b n án  oặc n êm   t b n án. 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Qu n   r ; 

- VKSND tỉn  Qu n   r ; 

- VKSND  P. Đôn   à; 

- Côn  an  P. Đông Hà; 

- CC  A dân sự  P. Đôn   à; 

- UBND P ườn  5; 

-   A  ìn  sự; 

- B  cáo; 

- N ữn  n ườ  t am   a tố tụn  k ác; 

- Lưu  ồ sơ vụ án;  ổ  C-TP 

 


